
DANH MỤC DỮ LIỆU CÁ NHÂN CƠ BẢN, 
DỮ LIỆU CÁ NHÂN NHẠY CẢM

(Điều 3, Điều 4 Nghị định số 356/2025/NĐ-CP)

         Dữ liệu cá nhân được chia thành dữ liệu cá nhân cơ
bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Dữ liệu cá nhân cơ bản
là những thông tin gắn với cá nhân, dùng để xác định nhân
thân, liên hệ và phục vụ các giao dịch, quản lý thông
thường. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm là những thông tin có
tính riêng tư cao, nếu bị lộ, bị sử dụng trái phép có thể xâm
phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
Do tính chất khác nhau, dữ liệu cá nhân nhạy cảm được
pháp luật quy định điều kiện xử lý và biện pháp bảo vệ chặt
chẽ hơn so với dữ liệu cá nhân cơ bản. Nội dung này được
quy định cụ thể tại Điều 3, Điều 4 Nghị định số
356/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ, như sau:

Quy định danh mục dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: 

1. Họ, chữ đệm và tên khai
sinh, tên gọi khác (nếu có).

2. Ngày, tháng, năm sinh;
ngày, tháng, năm chết hoặc
mất tích.

3. Giới tính.

4. Nơi sinh, nơi đăng ký khai
sinh, nơi đăng ký thường trú,
nơi đăng ký tạm trú, nơi ở hiện
tại, quê quán, địa chỉ liên hệ.

5. Quốc tịch.

6. Hình ảnh của cá nhân.

7. Số điện thoại, số định danh
cá nhân, số hộ chiếu, số giấy
phép lái xe, số biển số xe.

8. Tình trạng hôn nhân.

9. Thông tin về mối quan hệ gia
đình (cha mẹ, con, vợ, chồng).

10. Thông tin về tài khoản số
của cá nhân.

11. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể
hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy
định tại Điều 4 Nghị định số 356/2025/NĐ-CP ngày
31/12/2025 của Chính phủ.

Danh mục dữ liệu cá nhân nhạy cảm

1. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm bao gồm:

a) Dữ liệu tiết lộ nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc.



b) Quan điểm về chính trị, tôn
giáo, tín ngưỡng.

c) Thông tin về đời sống riêng tư,
bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

d) Tình trạng sức khỏe.

đ) Dữ liệu sinh trắc học, đặc
điểm di truyền.

e) Dữ liệu tiết lộ đời sống tình dục,
xu hướng tình dục của cá nhân.

g) Dữ liệu về tội phạm, vi phạm
pháp luật được thu thập, lưu trữ bởi
các cơ quan thực thi pháp luật.

h) Vị trí của cá nhân được xác
định qua dịch vụ định vị.

i) Thông tin tên đăng nhập và mật
khẩu truy cập tài khoản định
danh điện tử của cá nhân; hình
ảnh thẻ căn cước, thẻ căn cước
công dân, chứng minh nhân dân.

k) Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập của tài khoản ngân
hàng; thông tin thẻ ngân hàng, dữ liệu về lịch sử giao dịch
của tài khoản ngân hàng; thông tin tài chính, tín dụng và
các thông tin về hoạt động, lịch sử giao dịch tài chính,
chứng khoán, bảo hiểm của khách hàng tại các tổ chức tín
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán, chứng khoán, bảo hiểm, các
tổ chức được phép khác.

l) Dữ liệu theo dõi hành vi, hoạt
động sử dụng dịch vụ viễn thông,
mạng xã hội, dịch vụ truyền
thông trực tuyến và các dịch vụ
khác trên không gian mạng.

m) Dữ liệu cá nhân khác
được pháp luật quy định
cần giữ bí mật hoặc cần có
biện pháp bảo mật chặt chẽ.

2. Trong quá trình xử lý dữ
liệu cá nhân nhạy cảm, cơ
quan, tổ chức phải thiết lập
quy định phân quyền giới hạn
truy cập, quy trình xử lý và các
biện pháp bảo mật.
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